
TRƯỜNG THCS LONG BIÊN 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I 

MÔN LỊCH SỬ 7 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kiến thức: Thông qua bài kiểm có thể kiểm tra được trình độ nhận thức của hs trong lớp 

những kiến thức lịch sử đã học: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu 

Âu; Trung Quốc thời phong kiến, Nước ta thời Ngô – Đinh – Tiền Lê. 

3. Phẩm chất: Giúp HS có nhận thức đúng đắn về lịch sử, biết rút ra bài học bổ ích cho bản 

thân và cố gắng vươn lên trong học tập. 

4.Năng lực: Tự học, tái hiện, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các vấn đề lịch sử. 

II. PHẠM VI ÔN TẬP 

_ Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến phương Tây. 

_ Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến. 

_ Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập. 

_ Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê. 

III. MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO 

Câu 1: Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì? 

   A. Dân số gia tăng.                                  B. Sự xâm nhập của người Giéc-man. 

   C. Công cụ sản xuất được cải tiến.          D. Kinh tế hàng hóa phát triển. 

Câu 2: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là: 

   A. địa chủ và nông dân.                           B. chủ nô và nô lệ. 

   C. lãnh chúa và nông nô.                         D. tư sản và nông dân. 

Câu 3: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào? 

   A. Chủ nô Rô-ma.                                            B. Quý tộc Rô-ma 

   C. Tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man.     D. Nông dân tự do 

Câu 4: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là: 

   A. Nông dân tự do.                             B. Nô lệ. 

   C. Nông nô.                                        D. Lãnh chúa. 

Câu 5: Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở châu âu? 

   A. Sản xuất bị đình trệ. 

   B. Các lãnh chúa cho xây dựng các thành thị trung đại. 

   C. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa. 



   D. Nghề thủ công phát triển nảy sinh nhu cầu trao đổi buôn bán. 

Câu 6: Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của nông nô? 

A. Nông nô là lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa. 

B. Nông nô phải nộp cho lãnh chúa 1/2 sản phẩm thu được và nhiều thứ thuế khác. 

C. Nông nô phải chịu sự đối xử tàn nhẫn của lãnh chúa. 

D. Cũng giống như nô lệ, nông dân không có quyền xây dựng gia đình riêng. 

Câu 7: Đặc điểm của nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến? 

   A. Là nền kinh tế hàng hóa.             B. Trao đổi bằng hiện vật. 

   C. Là nền kinh tế tự cung tự cấp.     D. Có sự trao đổi buôn bán. 

Câu 8: Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào? 

   A. Binh lính thất bại trong chiến tranh.          B. Nông dân 

   C. Nô lệ.                                                         D. Nông dân và nô lệ 

Câu 9: Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến? 

   A. Lãnh địa là trung tâm giao lưu buôn bán thời phong kiến. 

   B. Lãnh địa là vùng đất thuộc quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến. 

   C. Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở 

châu Âu. 

   D. Nông nô là lao động chủ yếu trong các lãnh địa. 

Câu 10: Việc làm nào của người Giec-man đã tác động trục tiếp đến sự hình thành xã hội 

phong kiến châu Âu? 

   A. Tiêu diệt đế quốc Rô-ma. 

   B. Thành lập hàng loạt vương quốc mới. 

   C. Chia ruộng đất và phong tước vị cho tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man. 

   D. Thành lập các thành thị trung đại. 

Câu 11: Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là: 

   A. Thuế.                           B. Hoa lợi. 

   C. Địa tô.                         D. Tô, tức. 

Câu 12: Vương triều nào tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc? 

   A. Nhà Đường.              B. Nhà Hán. 

   C. Nhà Minh.                 D. Nhà Thanh. 

Câu 13: Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến 

Trung Quốc? 

   A. Nhà Tống.                     B. Nhà Đường. 



   C. Nhà Minh.                    D. Nhà Thanh. 

Câu 14: Đến thời Tống, người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng đó là gì? 

   A. Kĩ thuật in. 

   B. Kĩ thuật nhuộm, dệt vải. 

   C. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết. 

   D. Đóng tàu, chế tạo súng. 

Câu 15: Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến? 

   A. Nho giáo.                 B. Đạo giáo. 

   C. Phật giáo.                 D. Tôn giáo dân gian Trung Quốc. 

Câu 16: Xã hội phong kiến Trung Quốc bao gồm những giai cấp nào? 

   A. Quý tộc, nông dân. 

   B. Địa chủ, nông nô. 

   C. Địa chủ, nông dân lĩnh canh. 

   D. Quý tộc, nông nô. 

Câu 17: Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời 

gian nào? 

   A. Thời Nguyên.                 B. Thời Minh. 

   C. Thời Thanh.                   D. Thời Tống. 

Câu 18: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng 

nào? 

   A. Đồng bằng Hoa Bắc 

   B. Đồng bằng Hoa Nam. 

   C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang. 

   D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà. 

Câu 19: Công trình phòng ngự nổi tiếng của nhân dân Trung Quốc được xây dựng dưới thời 

nhà Tần có tên gọi là gì? 

   A. Vạn lý trường thành.             B. Tử cấm thành. 

   C. Ngọ môn.                              D. Lũy Trường Dục. 

Câu 20: Biện pháp tuyển chọn nhân tài dưới thời Đường như thế nào? 

  A. Các quan đại thần tiến cử người tài giỏi cho triều đình. 

  B. Mở trường học chọn ngay từ nhỏ, chủ yếu là con em quan lại. 

  C. Mở nhiều khoa thi. 

  D. Vua trực tiếp tuyển chọn. 



Câu 21: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là? 

  A. Chế độ công Điền.         B. Chế độ Quân Điền 

  C. Chế độ Tịch Điền           D. Chế độ lĩnh canh 

Câu 22: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà đường? 

  A. Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư, Ngô Thừa Ân. 

  B. La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Bạch Cư Dị. 

  C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân. 

  D. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị. 

Câu 23. Kinh đô của nước ta dưới thời Ngô Quyền ở đâu? 

  A. Hoa Lư.                   B. Phú Xuân. 

  C. Cổ Loa.                   D. Mê Linh. 

Câu 24: Dương Tam Kha đã cướp ngôi của họ Ngô trong hoàn cảnh như thế nào? 

  A. Tình hình đất nước rối loạn, nguy cơ ngoại xâm. 

  B. Ngô Quyền mất, con còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh giữ vững chính quyền trung 

ương. Đất nước lâm vào tình trạng không ổn định. 

  C. Mâu thuẫn trong nội bộ triều đình gay gắt, tranh dành quyền lực. 

 D. Vua mới còn nhỏ, giao quyền chấp chính cho Dương Tam Kha. 

Câu 25:“Cờ lau tập trận” là nói về nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam (thiếu dấu chấm 

hỏi) 

  A. Lê Hoàn.                  B. Trần Quốc Tuấn. 

  C. Đinh Bộ Lĩnh.          D. Trần Thủ Độ. 

Câu 26: Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với sứ quân nào để dẹp loạn 12 sứ quân? 

  A. Trần Lãm.                   B. Ngô Nhật Khánh 

  C. Nguyễn Thu Tiệp.      D. Nguyễn Siêu 

Câu 27: Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là gì? 

  A. Bắc Bình Vương.           B. Vạn Thắng Vương. 

  C. Bình Định Vương.          D. Bố Cái Đại Vương. 

Câu 28: Loạn 12 sứ quân diễn ra thời điểm nào? 

  A. Cuối thời nhà Ngô.            B. Đầu thời nhà Đinh. 

  C. Cuối thời nhà Đinh.           D. Đầu thời nhà Tiền Lê. 

Câu 29: Triều đại phong kiến nào nối tiếp nhà Đinh? 

  A. Nhà Lý.                       B. Nhà Tiền Lê 

  C. Nhà Trần.                    D. Nhà Hậu Lê 



Câu 30: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981? 

  A. Đinh Toàn.           B. Thái hậu Dương Vân Nga. 

  C. Lê Hoàn.               D. Đinh Liễn. 

Câu 31: Thời Đinh - Tiền Lê, ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của: 

  A. Làng xã.                        B. Nông dân. 

  C. Địa chủ.                         D. Nhà nước. 

Câu 32: Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống giành thắng lợi ở đâu? 

  A. Ở sông Như Nguyệt.              B. Ở Chi Lăng-Xương Giang. 

  C. Ở Rạch Gầm-Xoài mút.         D. Ở sông Bạch Đằng . 

Câu 33: Khi Lê Hoàn lên ngôi vua, ngước ta phải đối phó với quân xâm lược nào? 

  A. Nhà Minh ở Trung Quốc.         B. Nhà Hán ở Trung Quốc 

  C. Nhà Đường ở Trung Quốc.       D. Nhà Tống ở Trung Quốc 

Câu 34: Dưới thời Đinh - Tiền Lê, tôn giáo nào được truyền bá rộng rãi: 

  A. Nho giáo.                           B. Phật giáo. 

  C. Thiên Chúa giáo.               D. Các tôn giáo trên. 

Câu 35: Tại sao Đinh Bộ Lĩnh lại chọn Hoa Lư làm kinh đô? 

  A. Hoa Lư có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc tập trung dân cư. 

  B. Hoa Lư có địa hình cao, cư dân ít chịu ảnh hưởng của lụt lội. 

  C. Hoa Lư vừa là quê hương của Đinh Bộ Lĩnh, có địa hình hiểm trở, thuận lợi cho việc 

phòng thủ đất nước. 

  D. Hoa Lư là nơi tập trung nhiều nhân tài, có thể giúp vua xây dựng đất nước. 

Câu 36: Vua Đinh Tiên Hoàng đặt niên hiệu là gì? 

  A. Thái Bình                             B. Thiên Phúc. 

  C. Hưng Thống.                        D. Ứng Thiên. 

Câu 37: Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền Lê? 

  A. Biểu thị ý quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân ta. 

  B. Làm cho nhà Tống và cách triều đại phong kiến sau này của Trung Quốc không dám 

xâm lược nước ta một lần nữa. 

  C. Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của nước 

Đại Cồ Việt. 

  D. Quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, củng cố vững chắc nền độc lập, tự chủ. 

Câu 38: Đâu không phải nguyên nhân các tướng lĩnh suy tôn Lê Hoàn lên làm vua? 

  A. Ông là người có tài năng và uy tín trong triều đình nhà Đinh. 



  B. Vua Đinh còn quá nhỏ không đủ khẳ năng lãnh đạo đất nước. 

  C. Quân Tống đang lăm le xâm lược Đại Cồ Việt. 

  D. Do sự ủng hộ của thái hậu Dương Văn Nga. 

Câu 39. Quốc hiệu của nước ta dưới thời Đinh Bộ Lĩnh là gì? 

  A. Đại Việt.                                  B. Vạn Xuân. 

  C. Đại Cồ Việt.                            D. Đại Ngu. 

Câu 40. Quân đội thời Tiền Lê có những bộ phận nào? 

  A. Bộ binh, tượng binh và kị binh 

  B. Cấm quân và quân địa phương 

  C. Quân địa phương và quân các lộ 

  D. Cấm quân và quân các lộ 

Long Biên, ngày 16 tháng 10 năm 2021 

Người lập đề cương 

 

 

 

 

Dương Quang Đình 

 

 

 

NHÓM TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Thị Hồng Tính 

KT HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

           (đã ký) 

 

 

Cao Thị Phương Anh 

 

 

 

 


